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  R Thuốc bán theo đơn GMP\MẸĐC QBỘ YTẾ |
QUẦN LÝ DƯỢC

BA PHE DUVET
  

CetiriZin hydrochlorid 10mg   

firizine =
Lan d âu:24.....€..L....4 c

 

©   Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN -
   

 

COMPOSITION
Cetirizin peatoa Cetirizine hydrochloride..........................10mg
Tá dược vđ.... Excipienls q.s........................ „..1 tablet

CHỈĐỊNH, (CHỐNG6CHỈ ĐỊNH, INDICATIONS,

THẬN TRỌNG, LIỀU DÙNG, CONTRAINDICATIONS,

TÁC DỤNG PHỤ: PRECAUTIONS,

Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp DOSAGE, SIDE EFFECTS: Please
read the enclosed leaflet.

Cc; STORAGE: Store in a cool and dry place

below 30°C, protect from light.

SPECIFICATION: Manufacturer's.    
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Rx Thuốc báÄ theo đơn

Certirizi
Cetirizin hydrochlorid 10mg

ineEs
THANH PHAN
Cetirizin hydroclorid.....................-«HH HH 01000 101 uy10mg

Tá dược (Amidon, Lactose monohydrat, Kollidon K30, Talc, Magnesi stearat,

PEG 6000, Methocel E6, Methocel E15, Titan dioxid, Ethanol 96) vd.......... 1viên

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nén bao phim

DẠNG TRÌNH BÀY

Hộp 10vỉx 10 viên, có kèm theo tờhướng dẫnsử dụng thuốc.

DƯỢC LỰC HỌC l2i
Certirizine SK là thuốc kháng histamin mạnh có tác dụng walt,di,ing.SSA

Cetirizin có tác dụng đối kháng chọn lọc ở thụ thể H1, nhưng hầu nhưkhồnđĐó: =a

 

ne
ww

tác dụng đến các thụ thể khác, do vậy hầu như không có tác dụng đối Kray tetLF:pT đấu tan máu, giảm tiểu cầu, hạ huyết áp nặng, choáng phản vệ, viêm

acetylcholin va không có tác dụng déikhang serotonin. Certirizine SK tfc chế

giai đoạn sớm của phản ứng dị ứng qua trung gian histamin và cũng làm giảm sự

di dời của các tế bào viêm và giảm giải phóng các chất trung gian ở giai đoạn

muộn của phản ứng dị ứng.

DƯỢC ĐỘNG HỌC
Nồng độ đỉnh trong máu ở mức 0,3 microgam/ml sau 30 đến 60 phút khi uống 1

liều 10 mg. Nửa đời huyết tương xấp xỉ 11 giờ. Hấp thu thuốc không thay đổi giữa

cáccá thể.

Độ thanh thải ở thận là 30 mliphút và nửa đời thải trừ xấp xỉ 9 giờ. Cetirizin liên

kết mạnh với protein huyết tương (khoảng 93%).

- CHỈ ĐỊNH
Certirizine SK đượcchỉđịnh để điều trị các triệu chứng sau ở người lớn và trẻ

em trên 6 tuổi:Viêm mũi dị ứng dai dẳng, viêm mũi dị ứng theo mùa, mày đay

mạn tính vô căn; viêm kết mạc dị ứng.

CHỐNGCHỈĐỊNH
Những người có tiền sửdị ứng với cetirizin, voi hydroxyzin.

THẬN TRỌNG

Cần phải điều chỉnh liều ở người suy thận vừa hoặc nặng và người đang thẩm

phân thận nhân tạo.

Cần điều chỉnh liều ởngười suy gan.

Ở một số người bệnh sử dụng cetirizin có hiện tượng ngủ gà, do vậy nên thận

trọng khi lái xe, hoặc vận hành máy, vì dễ gây nguy hiểm. Tránh dùng đồng thời

cetirizin với rượu và các thuốc ức chế thần kinh trung ương, vì làm tăng thêm tác

dụng củacácthuốc này.

TƯƠNGTÁC THUỐC
Đến nay chưa thấy tương tác đáng kể vớicácthuốc khác. Độ thanh thải cetirizin

giảm nhẹ khi uống cùng 400 mg theophylin.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN

HÀNH MÁY MÓC

Ở một số người bệnh sử dụng cefirizin có hiện tượng ngủ gà, do vậy nên thận

trọng khi lái xe, hoặc vận hành máy, vì dễ gây nguy hiểm.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG
Certirizine SK được dùng đường uống. Mặc dù thức ăn có thể làm giảm nồng

độ đỉnh trong máu và kéo dài thời gian đạt nồng độ đỉnh, nhưng không ảnh hưởng

đến mứchấp thụ thuốc, cho nêncóthể uống cùng hoặc ngoài bữa ăn.
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oh?

 

Oriyanh là hiện tượng ngủ gà. Tỉlệ gây nên phụ thuộc vào liều dùng.

= NgoatraAfuốc còn gây mệt mỏi, khô miệng, viêm họng, chóng mặt, nhức đầu,

chôn!nôn)a

DỊHỢP oitga, 114000) ADR< 1/100.

Ki;chánanbo tăng thèmăn,bítiểu, đổ bừng, tăng tiếtnước bọt.

Người lớn và trẻ em từ 6 tuổi trở lên uống 1 viên 10 mg/ngày hoặc 5 mg x 2

lần/ngày.

Hiện nay, chưa có số liệu nào gợi ý cần phải giảm liều ở người cao tuổi. Tuy vậy,

phải giảm nửa liều (viên hoặc dung dịch uống) ởngười suy thận.

Người bệnh có chức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là 11 - 31

ml/phút) người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin < 7 mliphút) và

bệnh nhân suy gan thì liều là 5 mg/lần/ngày.

TÁC DỤNG PHỤ

_.Thường gặp,ADR > 1/100.

 

Hing DR< 1/1000.

gan, ứ mật, viêm cầu thận.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng phụ gặp phải trong quá trình

sử dụng thuốc

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ
Triệu chứng của quá liều là: ngủ gà ởngười lớn; ởtrẻ em có thể bị kích động. Khi

quá liều nghiêm trọng cần gây nôn và rửa dạ dày cùng với các phương pháp hỗ

trợ. đến nay, chưa có thuốc giải độc đặc hiệu.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN: Nơi khô mátdưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHIẾN JEẾ age   

 
TUQ CUC TRUONG !
P.TRƯỞNG PHÒNG ị

Nguyin Gi the Tig  --

 
THUOC CHI DUNG THEO DON CUA BAC SY

bE XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SỸ, DƯỢC SỸ

Saokim Pharma

Sảnxuấttạ: CÔNGTYCỔPHẦN DƯỢCPHẨMSAOKIM
KCNQuangMh -MêLnh - HàNội - VệtNam
DT04358412131446 *Fax 0435840788  
 

https://trungtamthuoc.com/
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RThuéc ban theo đơn GMP!

3500MANUFACTURIME PRACTICN

Certirizine
Certirizin hydrochlorid 10mg

 

Điều trị viêm mũi dị ứng - Mày đay
 

   Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN COMPOSITION
Ceriiizin hydrochlorid.........................0m.g Certirizine hydrochloride.....................10mg
TateWoe oe Hn Excigbents Q%-:..‹...:......;..1 tablet

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, INDICATIONS,

THẬN TRONG, LIEU DUNG, CONTRAINDICATIONS,
Dy PRECAUTIONS,

DOSAGE, SIDE EFFECTS: Please
read the enclosed leaflet.

STORAGE: Store in a cool and dry place
below 30°C, protect from light.

SPECIFICATION: Manufacturer's.
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x Thuốc bán theo đơn

Certirizine =
Certirizin hydrochlorid 10mg    
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THÀNH PHẦN
CO PHANNgu

o\ pudc PHA Anat nguo

Người lớn và trẻ em từ 6 tuổi trở lên uống 1 viên 10 mg/ngày hoặc 5 mg x 2

   

   

  

y, chưa có số liệu nào gợi ý cần phải giảm liều ở người cao tuổi. Tuy vậy,

Sam ửa liều (viên hoặc dung dịch uống) ởngười suy thận.

 

kíĐệ h có chức năng thận suy giảm (độ thanh thải creatinin là 11 - 31

¡ bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin < 7 ml/phut) va
  

Ceortirizin hydrochorid.........sssssssssssssssessenssscndenessnsesnesssssssessserses *. Omg AO Kiện nharysuy ganthìliều là 5 mg/lần/ngày.

  
Tá dược (Amidon, Lactose monohydrat, Kollidon K30, Talc, Magnes

PEG 6000, Methocel E6, Methocel E15, Titan dioxid, Ethanol 96) vd..........

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén bao phim

DẠNG TRÌNH BÀY

Hộp 10vỉx 10 viên, có kèm theo tờhướng dẫn sử dụng thuốc.

DƯỢC LỰC HỌC

Cetirizine SK là thuốc kháng histamin mạnh có tác dụng chống dị ứng, nhưng

không gây buồn ngủ ởliều dược lý. Cetirizin có tác dụng đối kháng chọn lọc ởthụ

thể H1, nhưng hầu như không có tác dụng đến các thụ thể khác, do vậy hầu như

không có tác dụng đối kháng acetylcholin và không có tác dụng đối kháng

serotonin. Cetirizine SK ức chế giai đoạn sớm của phản ứng dị ứng qua trung

gian histamin và cũng làm giảm sự di dời của các tế bào viêm và giảm giải phóng

các chất trung gian ởgiai đoạn muộn của phản ứng dị ứng.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Nồng độ đỉnh trong máu ở mức 0,3 microgam/ml sau 30 đến 60 phút khi uống 1

liều 10 mg. Nửa đời huyết tương xấp xỉ 11 giờ. Hấp thu thuốc không thay đổi giữa

các cá thể.

Độ thanh thải ở thận là 30 mliphútvà nửa đời thải trừ xấp xỉ 9 giờ. Cetirizin liên

kết mạnh với protein huyếttương (khoảng 93%).

CHỈ ĐỊNH

Cetirizine SK được chỉ định trong điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng dai dẫng,

viêm mũi dị ứng theo mùa, mày đay mạn tính vô căn ở người lớn và trẻ em trên 6

tuổi và viêm mũi dị ứng theo mùa ởtrẻ em trên 6 tuổi; viêm kết mạc dị ứng.

CHỐNGCHỈ ĐỊNH

Những người có tiền sử dị ứng với cetirizin, với hydroxyzin.

THẬN TRỌNG

Cần phải điều chỉnh liều ở người suy thận vừa hoặc nặng và người đang thẩm

phân thận nhân tạo.

Cần điều chỉnh liều ởngười suy gan.

Ở một số người bệnh sử dụng cetirizin có hiện tượng ngủ gà, do vậy nên thận

trọng khi lái xe, hoặc vận hành máy, vì dễ gây nguy hiểm. Tránh dùng đồng thời

cetirizin với rượu và các thuốc ức chế thần kinh trung ương, vì làm tăng thêm tác

dụng của các thuốc này.

TƯƠNG TÁC THUỐC
Đến nay chưa thấy tương tác đáng kể với các thuốc khác. Độ thanh thải cetirizin

giảm nhẹ khi uống cùng 400 mg theophylin.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN

HÀNH MÁY MÓC

Ở một số người bệnh sử dụng certirizin có hiện tượng ngủ gà, do vậy nên thận

trọng khi lái xe, hoặc vận hành máy, vì dễ gây nguy hiểm.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG

Cetirizin được dùng đường uống. Mặc dù thức ăn có thể làm giảm nồng độ đỉnh

trong máu và kéo dài thời gian đạt nồng độ đỉnh, nhưng không ảnh hưởng đến

mức hấp thụ thuốc, cho nên có thể uống cùng hoặc ngoài bữa ăn.

SN

hei

ACDUNG PHU
=Thutng gap, ADR> 1/100.

Hay gặp nhất là hiện tượng ngủ gà. Tỉlệ gây nên phụ thuộc vào liều dùng.

Ngoài ra thuốc còn gây mệt mỏi, khô miệng, viêm họng, chóng mặt, nhức đầu,

buồn nôn.

ítgặp, 1/1000 <ADR< 1/100.

Chan ăn hoặc tăng thèm ăn,bítiểu, đồ bừng, tăngtiết nước bọt.

Hiém gap, ADR < 1/1000.

Thiếu máu tan máu, giảm tiểu cầu, hạ huyết áp nặng, choáng phản vệ, viêm

gan, ứ mật, viêmcầu thận.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng phụ gặp phải trong quá trình

sử dụng thuốc

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ

Triệu chứng của quá liều là: ngủ gà ởngười lớn; ở trẻ em có thể bị kích động. Khi

quá liều nghiêm trọng cần gây nôn và rửa dạ dày cùng với các phương pháp hỗ

trợ. đến nay, chưa có thuốc giải độc đặc hiệu.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN: Nơi khô mátdưới 30°C, tránh ánh sángtrực tiếp.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

THUỐC CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SỸ
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CAN THÊM THÔNG TIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SỸ, DƯỢC SỸ

G
Saokim Pharma

Sảnxuấttạ: CÔNGTYCỔPHẦN DƯỢC PHẨMSAOKIM
KCNQuang Minh - MéLinh - Ha NQi- ViệtNam

ĐT 04:35841213/14/16 * Fax 04.35840788 WN

https://trungtamthuoc.com/


